
Họ tên ĐTV:…………………………………………………

Ngày điều tra: _____   _____/ ____  _____/ _____  _____
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Nhận xét của ĐTV: Kết quả thử muối I ốt
1
2
3
9Tình huống khác………………

Mẫu muối đổi màu
Mẫu muối không đổi màu

Không có muối 

Ghi cụ thể tên món ăn, phương 
pháp chế biến. Tên món ăn ghi 

sang cả cột của thành phần món 
ăn.
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ĐT/ GSV kiểm tra và ký tên: ______________________

Nhận xét của ĐT/ GSV:
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Phần chế biến trước ăn Phần còn lại
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Mã và tên thức ăn

Họ tên chủ hộ:………………………………………

Tên thành viên trả lời:………………………………

Mẫu P.2b: PHIẾU HỎI GHI TIÊU THỤ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM HỘ GIA ĐÌNH TRONG NGÀY QUA 
Mã hộ:  ___    ___

Mã số:  ___    ___

Tờ số:  __    /  Tổng số:  __   tờ.

Tên xã:………………………………………………Mã xã:__  ___  ___  ___   ____

Mỗi hộ sử dụng một hoặc nhiều phiếu. Không quên hỏi "ăn vặt", ăn ngoài nhà, dầu mỡ, bia rượu


